
BẢNG PHÂN LOẠI DẠNG HOẠT ðỘNG  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-BKHCN 

 ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 
 

I. LỚP 1. MÃ VÀ TÊN GỌI 
 

MÃ CẤP 1 TÊN GỌI 

1 Nghiên cứu khoa học 

2 Phát triển công nghệ 

3 Dịch vụ khoa học và công nghệ 

 
II. LỚP 2. MÃ VÀ TÊN GỌI 
 

MÃ CẤP 1 MÃ CẪP 2 TÊN GỌI 

1  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 101 Nghiên cứu cơ bản 

 102 Nghiên cứu ứng dụng 

2  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

 201 Triển khai thực nghiệm 

 202 Sản xuất thử nghiệm 

3  DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 301 Dịch vụ thông tin, thư viện, lưu trữ 

 302 Dịch vụ bảo tàng cho KH&CN 

 303 Dịch vụ dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN 

 304 Hoạt ñộng ñiều tra cơ bản ñịnh kỳ, thường xuyên 

 305 Thống kê, ñiều tra xã hội 

 306 Hoạt ñộng tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng, xét nghiệm 

 307 Dịch vụ tư vấn 

 308 Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

 309 Hoạt ñộng chuyển giao công nghệ 

 399 Dịch vụ khoa học và công nghệ khác 

 


